
 

Quỹ TG

 BNN

Cho trực 

tiếp
T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

1
cn

03/05/2015 Nhóm Hướng Dương QT Bình 1,220,000

cho Đàm Tiến Phát

(BCT)

2
04/05/2015

Nguyễn Anh Tuấn Q4 300,000 200,000 cho bếp TT

3
Nguyễn Kim Ngân 258/5/104 ĐBP F11 Q10 850,000

cho Ng T Quỳnh Như

(Niệu)

4
Trần Thế Châu 525 Kha Vạn Cân T Đức

1,000,000
cho 2 BN khoa HS

5
Nguyễn Thục Quân

GV
5,000,000

cho 10 BNN khoa HH1

6
05/05/2015 g đ Trương Quỳnh An Phúc TT Hốc Môn

1,000,000 cho Bình An (T M)

7
Lê Đức Thành

41 Bạch Đằng QBT
30,000,000

cho 30 BNN các khoa

8
Trần Hạ Vy

CC Mỹ Phước F2 QBT
7,000,000

cho 7 BNN các khoa

9
Đặng Quang Huy+ Duy Đôn

& Công Ngôn
38 Huỳnh Tịnh Của F8 Q3

500,000
cho Hsam Niê (UB)

10
Vũ Văn Thơ &

Ngô Thị Hội
Tân Thành- BRVT

500,000

11
Nguyễn Anh Tuấn &

Nguyễn Thị Minh
7 Hoa Huệ QPN

500,000

12
Phan Thị Kim Hương

216/2 Bùi Văn Ba Q7
900,000

cho 3 BNN các khoa

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚ

cho Phạm Văn Khá

(UB)
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13
g đ Ông Mai Văn Bếp

Thanh Hà- Hải Dương
5,000,000

14 MTQ
4,000,000 cho 20 BNN các khoa

15
06/05/2015

Nguyễn Thế Hải 136 Gò Công Q5 300,000

16 Nguyễn Thị Lan Anh
265/25A Nơ Trang Long 

QBT 5,000,000 cho 4 BNN các khoa

17 Nguyễn Bảo Khánh 346/5 Cộng Hòa QTB 500,000

18
07/05/2015

Nguyễn Thị Hòa
87/2 Lê Thị Hoa

F Bình Chiểu QT Đ
2,000,000

13,000,000 cho 11 BNN các khoa

19 Thái Bữu Châu CC1050 Chu Văn An QBT
500,000

20 Thanh Tâm ntr
500,000

21 BS Nguyễn Anh Tuấn KHTH - ND2 2,000,000

22 Nguyễn Thành Đức
172/4 Đặng Văn Ngữ

QPN 463,000 cho Lê T Thùy An (HH1)

23
08/05/2015

Cty TNHH Bảo Hiểm 

Liberty

tầng 15 tòa nhà Kumho

Asiana, 39 Lê Duẫn Q1 20,000,000

cho 12 BNN các khoa +

1500 suất cơm chay

24 Lý Quang Vinh 35 Bùi Thị Xuân QTB 5,500,000

25 Bé Phạm Gia Tường
299 L4 nguyễn Thị Định

Q2
2,000,000

26 Lê Thị Cẩm Vân B Hòa- Đ Nai 20,000,000

27
g đ Bé Gia Hy 611/13 ĐBP Q3 1,000,000

28
cháo Măm Măm & Căntin 

máy lạnh ND2 3,000,000

29
14h30 Evelyn Nguyên California USA 200 USD

30
11/05/2015 Bé Thảm Tuấn Kiệt Đài Loan 500,000



31
Bé Thảm Tuấn Kiệt Đài Loan 1,500,000

32
Bạn đọc báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ QPN 1,500,000

33
Ông Nguyễn Văn Hiệp Caăntin BVND2 5,000,000

bánh snack cho khoa 

Thận

34
Trần Kim Xuân &

Trần Tất Khánh
343/3 Phan xích Long QPN 1,000,000 13,000,000

cho 26 BNN các khoa

35 Vũ Thị Thu Thủy 220 XVNT QBT 3,000,000
cho 3 BNN các khoa

36
12/05/2015

Nguyễn Thị Bích Vân Q1 400,000 600,000
cho BN khoa HSSS tim

37 Cậu Hùng USA 1,000,000
cho 2 BNN khoa SS

38 Đoan Trinh QPN 300,000
cho CB Nga (SS)

39 Võ Vân Nhi 83/38 Hồ Hảo Hớn  Q1 10,000,000
cho 10 BNN các khoa

40
13/05/2015

ÔB Phạm Đăng Khải
Tịnh Thát Diệu Không

Hốc Môn
16,000,000

cho 7 BNN khoa HS

41 Lý Thu Phong Q3 1,000,000 1,000,000
cho BNN khoa TM

42 24h shop.vn
49/32B Trần Kế Xương

QPN
1,500,000

cho 3 BNN các khoa

43 MTQ 5,000,000
cho BN khoa NgTH

44
15/05/2015

MTQ 3,500,000
cho 7 BNN các khoa

45 Diệu Âm Canada 17,000,000
cho 13 BNN các khoa

46 Hội Từ Thiện MMO Q10 2,000,000 18,000,000
cho 6 BNN các khoa

47 Đặng Vĩnh Khang Q10 1,000,000
cho Ng Văn Phúc (HS)



48 Cô Mai Thị Lý Cty Sovigaz 500,000
cho Mỹ Duyên (HS)

49 Cụ Nguyễn Thị Tý
491/48 Huỳnh Văn Bánh 

QPN 4,000,000 cho 8 BNN các khoa

50 18/05/2015
Võ Quốc California USA 3,000,000 cho 5 BNN các khoa

51
Nguyễn Anh Tuấn Q4 300,000 200,000 cho bếp TT

52
BS Nguyễn Thúc Bội Ngọc N2 BVND2 1,000,000

53 19/05/2015
Trần Văn Thắng

89D ấp 6 Xuân Thới 

Thượng Hốc Môn 500,000
2,000,000

cho 3 BNN khoa Thận

54 20/05/2015
Nhóm Thiện Nguyện

" Chung Một Trái Tim"

9 Đinh Tiên Hoàng P 

Dakao Q1 5,500,000

cho Võ Diễm 

Kiều(NgTK)

55
Trần Hải Nam 78/4E Võ Thị Sáu Q1 500,000

cho CB Huỳnh T 

Thùy(SS)

56
Trần Kim Đông Q10 12,000,000 cho 4 BNN các khoa

57
Nhóm TT Tâm Tuệ QTB 1,000,000 cho 2 BN khoa Thận

58 21/05/2015
Đặng Thị Thúy Vinh 96/52 Nguyễn Thông F9 Q3 500,000

59
Bé Đoàn Cao Thái Long QTB 1,000,000

60
Phạm Phương Linh QTB 500,000

cho Ng Hoàng Long (T 

M)

61
CTy TNHH -TMDV Hoa Sen 1073/72 CMT8 F7 QTB 3,000,000

cho 15 BNN thận nhân 

tạo

62
Đạo Tràng Mỹ Huệ Quang Trung GV 30 cho BN Thận nhân tạo

63
Lâm Quang Hiển BH- Đ Nai 4,000,000

64
22/05/2015 Hồ Thị Bích Ngọc

902/1/9 Lê Văn Lương,ấp 5

Phước Kiển- NB 5,000,000

cho 10 BN khoa HS & 

HSSS

65
Đặng Thị Ánh Tuyết

329/21/6 Tân Hương F Tân 

Quý Q T Phú 1,500,000 cho 3 BN khoa HSSS



66
Nhóm Bạn Chi Cục QLTT TP 242 ĐBP F7 Q3 1,500,000 cho 32 BNN khoa HS

67
Bảo Phúc & Ngọc Phụng 227 Lý Chính Thắng F7Q3 2,000,000 cho Hoàng Lâm (NgTH)

68
25/05/2015 Trần Đức Hòa 67/8 Phùng Văn Cung QPN 2,000,000 cho 5 BNN các khoa

69
Nguyễn Thị Trà My Chơn Thành- B Phước 4,500,000 cho 9 BNN các khoa

70
26/05/2014 Chùa Báo Ân 1431 Hoàng Văn Thụ QTB 45,000,000 cho 15 BNN các khoa

71
Vương Minh Thoại

298/2/11 Khuông Việt Q T 

Phú 10,000,000 cho 6 BNN các khoa

72
27/05/2015

Trần Ngô Thư Nhã &

Trần Ngô Nhã Khuê

82 đường 7A Bình Trị Đông

Q B Tân
1,000,000

cho 2 BNN các khoa

73
Đàm Khánh Minh &

Đàm Ngọc Minh QPN 1,000,000 cho Ngọc Quỳnh (UB)

74
Nhóm Cầu Vòng 23,669,030

cho Phan Văn Khang (T 

M)

75
Lý Khánh Châu

47B Nguyễn Thượng Hiền

F5 QBT 200,000 cho bếp TT

76
Nguyễn Thị Yến Bùi Thị Xuân QTB

2,000,000
cho Gia Phúc (NgTK)

77
Phạm Ngọc Điệp &

Phạm Thanh Nghị 14 Lữ Gia Q11
10,000,000

78
CARE OF CHILDREN

6/6 KP3 Lưu Trọng Lư Q7
2,100,000

79
28/05/2015 Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội
1,000,000 1,500,000

cho 3 BNN các khoa

80
Hoàng Thị Phương Thảo

30 Võ Trường Toản

F2 QBT 500,000

81
VPĐD DOW CHEMICAL

TP HCM

P503 tầng 5 tòa nhà Center 

Point, 106 Ng V Trổi QPN 300,000,000

đóng VP cho 15 BNN 

mổ tim

82
Lê Thị Ngọc Minh

54-56 đường 22 KDC Bình 

Phú F11 Q6 2,000,000

83
Gia Tuấn

6 Lê Thánh Tôn Q1
182

quà phát TT cho TM 

&Thận



84

29/05/2015

Các Cty chế biến bột cá Miền 

Tây 23,000,000 24

quà cho Khoa NgTK

tiền: cho 5 BNN các khoa

85
Đặng Quang Huy + Duy Đôn+ 

Công Ngôn
38 Huỳnh Tịnh Của F8 Q3

500,000
cho K Thuyên (Thận)

86
Đoàn MTQ Tỉnh

 Vĩnh Long &TP HCM 120

quà phát TT cho BN 

khoa UB

87 18h30
Nguyễn Thị Việt Hảo Rạch Giá- K Giang 10,000,000 cho 4 BN khoa UB

chuyển khoản trong tháng 

(từ 04/05/2015 đến 

27/05/2015)

1 04/05/2015 Nguyễn Thị Hương 500,000

2 Trâm Anh 1,000,000

3 05/05/2015 Nguyễn Thành Trung 500,000

4 06/05/2015 Trần Thị Thanh Tâm  3,000,000

5 Phan Thị Lan Anh 500,000

6 Bé Hà Minh Minh 2,000,000 cho BN khoa nội TK

7 11/05/2015 Lương Ngọc Linh 1,000,000

8 18/05/2015 Nguyễn Huy 300,000 cho Thái Nhã An

9 26/05/2015 Nguyễn Thị Thùy Dương 300,000

10 27/05/2015 Trần Dương Chiến Thắng 2,000,000



Duyệt Người lập bảng

Khúc Thị Kim Nguyệt

BV NĐ2, ngày 31 tháng 05 năm 2015


